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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:   THĂM DÒ TRỌNG LỰC + BTL
GRAVITY EXPLORATION + MAJOR EXERCISE
Mã số học phần: 7060117
Số tín chỉ học phần: 3TC (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:45
    Lý thuyết: 45;		 Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 		 Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
TS. Đào Ngọc Tường                                                     0601-04
TS. Trần Danh Hùng                                                      0601-08
PGS. TS. Nguyễn Như Trung                                        0601-12
ThS. Phan Thị Hồng	0601-16
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Địa vật lý địa cương (7060127)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: 
Đào tạo kỹ sư Địa vật lý có thể làm việc về chuyên ngành trọng lực ở các cơ sở có ứng dụng phương pháp trọng lực.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất
4.1.2. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp thăm dò trọng lực
4.1.3. Trường bình thường và trường dị thường trọng lực
4.1.4. Kỹ thuật đo, ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa
4.1.5. Phân tích và minh giải dị thường trọng lực
4.1.6. Bài toán thuận trong thăm dò trọng lực
4.1.7. Phương pháp bài toán ngược
4.1.8. Các phương pháp biến đổi trường trọng lực
4.1.9. Một số ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sử dụng được máy trọng lực thạch anh không ổn định WS-100
4.2.2. Hoạch định mạng lưới đo ghi và tổ chức thi công thực địa
4.2.3. Lập trình giải bài thoán thuận trên một số mô hình đơn giản (khối cầu, hình hộp chữ nhật…)
4.2.4. Xử lý tài liệu trọng lực: nâng trường, hạ trường, tính đạo hàm theo phương thẳng đứng, đạo hàm nằm ngang…. Bằng phần mềm GMT (The Generic mapping tools)
4.2.5. Tính được dị thường trọng lực Bughe trên biển.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Trình bày cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất, cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp, trường bình thường và trường dị thường trọng lực, kỹ thuật đo ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa, phân tích và minh giải dị thường trọng lực, bài toán thuận trọng lực, bài toán ngược trọng lực, các phương pháp biến đổi trường trọng lực, một số ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học và đề cương học phần
	1
	

	Chương 1
	Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất
	4
	4.1.1

	1.1
	Trọng lực của trái đất
	1
	

	1.2
	Thế trọng lực và mặt đẳng thế
	0.5
	

	1.3
	Mặt Geoid và mặt Geoid tham chiếu
	0.5
	

	1.4
	Biểu thức tính trọng lực trên mặt Geoid
	0.5
	

	1.5
	Đạo hàm bậc hai thế trọng lực
	0.5
	

	1.6
	Biến thiên trọng lực theo thời gian
	0.5
	

	1.7
	Mạng lưới tựa trọng lực quốc tế
	0.5
	

	Chương 2
	Cơ sở vật lý - địa chất của phương pháp trọng lực
	3
	

	2.1
	Khái niệm cơ bản về mật độ
	0.5
	4.1.2

	2.2
	Các phương pháp xác định mật độ
	1
	

	2.3
	Mối liên hệ giữa mật độ đất đá và các điều kiện địa chất vật lý
	1
	

	2.4
	Điều kiện áp dụng phương pháp trọng lực
	0.5
	

	Chương 3
	Trường bình thường và dị thường trọng lực
	6
	4.1.3

	3.1
	Trái đất bình thường và công thức trọng lực trường bình thường
	0.5
	

	3.2
	Trường dị thường trọng lực
	2
	

	3.3
	Hiệu chỉnh thủy triều, hiệu chỉnh Eotvos
	0.5
	

	3.4
	Hiệu chỉnh Bughe – Dị thường trọng lực Bughe
	1
	

	3.5
	Hiệu chỉnh địa hình
	1
	

	3.6
	Lý thuyết đẳng tĩnh và dị thường dư đẳng tĩnh
	1
	

	Chương 4
	Kỹ thuật đo, ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa
	6
	4.1.4

	4.1
	Đo trọng lực tuyệt đối
	1
	

	4.2
	Đo trọng lực tương đối
	1
	

	4.3
	Đo trọng lực vệ tinh
	1
	

	4.4
	Mạng lưới đo vẽ trọng lực
	1
	

	4.5
	Xử lý số liệu đo thực địa
	1
	

	4.6
	Đánh giá chất lượng số liệu đo thực địa
	1
	

	Chương 5
	Phân tích và minh giải dị thường trọng lực
	4
	4.1.5

	5.1
	Phân tích và minh giải số liệu trọng lực
	2
	

	5.2
	Những nguyên lý minh giải địa chất số liệu trọng lực
	2
	

	Chương 6
	Bài toán thuận trọng lực
	7
	4.1.6

	6.1
	Bài toán cho quả cầu
	1
	

	6.2
	Bài toán thanh vật chất thẳng đứng và trụ trong thẳng đứng
	0.5
	

	6.3
	Bài toán thanh vật chất nằm ngang và trụ tròn nằm ngang
	0.5
	

	6.4
	Bài toán nửa mặt phẳng vật chất nằm ngang
	0.5
	

	6.5
	Bài toán bậc nghiêng
	0.5
	

	6.6
	Bài toán thuận 2D có tiết diện đa giác N cạnh
	1
	

	6.7
	Bài toán hình hộp vuông góc
	1
	

	6.8
	Bài toán thuận mặt ranh giới 3 chiều
	1
	

	6.9
	Phương pháp phân tích bài toán thuận
	1
	

	Chương 7
	Phương pháp bài toán ngược
	5
	4.1.7

	7.1
	Bài toán ngược Địa vật lý
	1
	

	7.2
	Phương pháp điểm đặc trưng
	1
	

	7.3
	Đánh giá độ sâu giới hạn
	1
	

	7.4
	Phương pháp giải trực tiếp xác định địa hình mặt ranh giới 3D
	1
	

	7.5
	Giải bài toán ngược bằng phương pháp xấp xỉ tuyến tính
	1
	

	Chương 8
	Các phương pháp biến đổi trường trọng lực
	5
	4.1.8

	8.1
	Ý nghĩa chung của phép biến đổi trường
	1
	

	8.2
	Phương pháp trung bình trường
	1
	

	8.3
	Phương pháp tiếp tục giải tích trường trọng lực
	1
	

	8.4
	Phương pháp đạo hàm bậc cao thế trọng lực
	2
	

	Chương 9
	Một số ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực
	4
	4.1.9

	9.1
	Nghiên cứu trái đất
	1
	

	9.2
	Nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất
	1
	

	9.3
	Tìm kiếm thăm dò dầu khí
	1
	

	9.4
	Tìm kiếm thăm dò khoáng sản
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Đồ án môn học đưa ra sau khi kết thúc chương 6.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Hoàn thành đồ án môn học.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
			Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm đồ án môn học
	- Báo cáo đồ án môn học
	30%

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Đào Ngọc Trường, 2001, Bài giảng phương pháp trọng lực. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 203 trang.
[2] Tôn Tích Ái, 2003, Trọng lực và thăm dò trọng lực. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 332 trang.
[3] Trần Văn Nhạc, 2002, Trường Trọng lực, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 278 trang. 
[4] Richard J. Blakely, 1995, Potential Theory in Gravity and Magnetic Application. Cambridge University Press, 441p.
[5] John M. Reynolds, 1997, An Introduction to Applied and Enviromental Geophysics. Tohn Wiley and Sons, 31-115p.
[6] Telford, W.M., Geldard, L.P. and Sheriff, R.E., 1990, Applied Geophysics, 2nded.,Cambridge University Press. 
[7] Turcotte D. and Schubert G., (second edition), 2002: Geodynamics Application physics to geological problems. Cambridge University press. John Willy and Son Inc. 456p.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu
	2
	0
	0
	- Giới thiệu phương pháp
- Tài liệu học tập
- Bài giảng môn học

	
	Chương 1: Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất
	6
	0
	0
	- Nghiên cứu trước nội dung chương 1 (bài giảng môn học) và đọc thêm tài liệu tham khảo.
- Tổng hợp những kiến thức đã đọc.

	2
	Chương 1: Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất
	2
	0
	0
	- Nghiên cứu tiếp nội dung chương 1 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo

	
	Chương 2: Cơ sở vật lý - địa chất của phương pháp trọng lực
	6
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 2 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo

	3
	Chương 3: Trường bình thường và dị thường trọng lực
	8
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung  chương 3 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.
- Tìm hiểu và lấy giá trị dị thường trọng lực Fai, độ sâu đáy biển trên trang http://topex.ucsd.edu/theo giới hạn khu vực của từng nhóm
- Tìm hiểu phần mềm GMT, Matlab

	4
	Chương 3: Trường bình thường và dị thường trọng lực
	2
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung  chương 3 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	
	Chương 4: Kỹ thuật đo, ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa
	6
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 4 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	5
	Chương 4: Kỹ thuật đo, ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa
	2
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 4 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	
	Chương 5: Phân tích và minh giải dị thường trọng lực
	6
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 5 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	6
	Chương 5: Phân tích và minh giải dị thường trọng lực
	2
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 5 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	
	Hướng dẫn làm bài tập nhóm bằng phần mềm GMT
	0
	4
	0
	- Sinh viên phải dowload được số liệu dị thường Fai, độ sâu đáy biển.
- Đã cài đặt phần mềm GMT vào máy tính.
- Biết các thuật toán trên phần mềm GMT
- Biết cách tính dị thường trọng lực Bughe trên biển từ tài liệu dị thường Fai và độ sâu đáy biển

	
	Chương 6: Bài toán thuận trọng lực
	2
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 6 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	7
	Chương 6: Bài toán thuận trọng lực
	8
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 6 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	8
	Chương 6: Bài toán thuận trọng lực
	4
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 6 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	
	Bài tập lớn
	0
	4
	0
	- Hướng dẫn nội dung làm đồ án môn học.
- Sử dụng ngôn ngữ Matlab để tính trường dị thường trọng lực do quả cầu gây ra và thể diện trường quan sát trên diện (bằng phần mềm GMT) và trên tuyến

	9
	Chương 7: Phương pháp bài toán ngược
	8
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 7 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	10
	Chương 7: Phương pháp bài toán ngược
	2
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 7 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	
	Chương 8: Các phương pháp biến đổi trường trọng lực
	6
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 8 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	11
	Chương 8: Các phương pháp biến đổi trường trọng lực
	4
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 8 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	
	Chương 9: Một số ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực
	4
	0
	0
	- Nghiên cứu nội dung chương 9 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo.

	12
	Tổng hợp nội dung học phần
	2
	0
	0
	-Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần
- Hoàn thiện bài tập lớn
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